BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ
< tên của hoạt động ứng dụng CNTT được lập đề cương và dự toán chi tiết>
I. Tổng hợp dự toán:
Đơn vị tính: ...đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán kinh phí
	Kế hoạch phân bổ vốn
	Ghi chú

	
	
	Tổng dự toán
	Vốn NSNN
	Vốn khác (nếu có)
	Năm thứ nhất
	Năm thứ....
	

	I
	Chi phí xây lắp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi phí thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Chi phí quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Chi phí tư vấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Chi phí khác có liên quan
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Chi phí dự phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. Chi tiết dự toán:
Đơn vị tính: ..đồng
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Đơn giá
	Dự toán kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng dự toán
	Vốn NSNN
	Vốn khác (nếu có)
	

	I
	Chi phí xây lắp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(chi tiết)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi phí thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(chi tiết)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Chi phí quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(chi tiết)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Chi phí tư vấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(chi tiết)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Chi phí khác có liên quan
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(chi tiết)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Chi phí dự phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

